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Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đơn vị đào tạo: Cơ sở đào tạo Hà Nội

Ngành  Kỹ thuật điện tử, truyền thông

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Bùi Thành Hiếu Nam 23/07/1994 Hà Tây 2,44 Trung bình D12CQVT01-B

2 Lê Hoạt Nam 27/08/1994 Hà Tây 3,03 Khá D12CQVT01-B

3 Nguyễn Duy Huy Nam 14/06/1994 Thanh Hoá 2,53 Khá D12CQVT01-B

4 Trần Đức Tính Nam 03/10/1994 Hải  Dương 2,53 Khá D12CQVT01-B

5 Lê Tuấn Anh Nam 16/05/1994 Hà Bắc 2,58 Khá D12CQVT02-B

6 Phạm Đình Hoàng Nam 05/10/1994 Bắc Giang 2,65 Khá D12CQVT02-B

7 Đặng Quang Huy Nam 09/02/1994 Hà Tây 2,55 Khá D12CQVT02-B

8 Quách Thanh Tâm Nữ 19/01/1994 Hà Tây 3,25 Giỏi D12CQVT02-B

9 Lê Văn Thanh Nam 01/04/1994 Hà Nội 2,24 Trung bình D12CQVT02-B

10 Nguyễn Thị Thúy Trang Nữ 14/09/1993 Nghệ An 2,55 Khá D12CQVT02-B

11 Đinh Hoàng An Nam 14/08/1994 Đà Nẵng 2,05 Trung bình D12CQVT03-B

12 Trần Mạnh Dũng Nam 09/11/1994 Hà Bắc 2,10 Trung bình D12CQVT03-B

13 Hoàng Thị Duyên Nữ 20/02/1994 Thanh Hoá 2,52 Khá D12CQVT03-B

14 Nguyễn Đình Giáp Nam 03/01/1994 Bắc Giang 2,16 Trung bình D12CQVT03-B

15 Nguyễn Minh Hùng Nam 18/12/1994 Nam Định 2,01 Trung bình D12CQVT03-B

16 Nguyễn Thị Huyền Nữ 29/10/1994 Hưng Yên 2,52 Khá D12CQVT03-B

17 Nhữ Văn Sơn Nam 23/09/1994 Hải  Dương 2,31 Trung bình D12CQVT03-B

18 Nguyễn Thế Anh Nam 17/07/1994 Hà Nội 2,56 Khá D12CQVT04-B

19 Vũ Sỹ Hiệp Nam 26/05/1993 Hưng Yên 2,44 Trung bình D12CQVT04-B

20 Kiều Văn Huy Nam 04/01/1994 Hà Tây 2,10 Trung bình D12CQVT04-B

21 Cù Lưu Phong Nam 01/11/1994 Phú Thọ 2,50 Khá D12CQVT04-B

22 Hoàng Tiến Dũng Nam 04/01/1992 Bắc Kạn 2,51 Khá D12CQVT05-B
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TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

23 Ngô Tuấn Dũng Nam 18/04/1994 Hải Phòng 2,21 Trung bình D12CQVT05-B

24 Nguyễn Thế Minh Nam 29/11/1994 Thái Bình 2,12 Trung bình D12CQVT05-B

25 Thái Trung Tần Nam 11/11/1993 Hà Tĩnh 2,50 Khá D12CQVT05-B

26 Tô Tiến Thắng Nam 10/04/1994 Thanh Hoá 2,00 Trung bình D12CQVT05-B

27 Nguyễn Hồng Phương Nam 14/08/1994 Hà Bắc 2,50 Khá D12CQVT06-B

28 Nguyễn Xuân Sơn Nam 19/06/1994 Thanh Hóa 2,49 Trung bình D12CQVT06-B

29 Nguyễn Văn Dũng Nam 27/08/1992 Hải Hưng 2,47 Trung bình D12CQVT07-B

30 Lê Hồng Nhung Nữ 28/08/1994 Hà Nội 2,51 Khá D12CQVT07-B

31 Trịnh Trọng Quý Nam 05/03/1993 Thanh Hóa 2,33 Trung bình D12CQVT07-B

32 Đào Hoàng Tùng Nam 06/06/1994 Hà Tây 2,50 Khá D12CQVT07-B

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Vĩ Chính Nam 29/11/1994 Hà Nội 2,54 Khá D12DTMT

2 Lương Đức Dũng Nam 28/08/1993 Thanh Hóa 2,61 Khá D12DTMT

3 Bùi Huy Hiếu Nam 27/10/1994 Hải  Dương 2,57 Khá D12DTMT

4 Nguyễn Quang Huy Nam 30/12/1994 Hải Hưng 2,57 Khá D12DTMT

5 Phạm Cao Kỳ Nam 25/04/1994 Nam Định 2,19 Trung bình D12DTMT

6 Nguyễn Chí Nam Nam 30/03/1994 Hà Tây 2,57 Khá D12DTMT

7 Đặng Văn Phương Nam 16/02/1992 Hà Bắc 2,18 Trung bình D12DTMT

8 Vũ Đức Thuận Nam 06/12/1994 Bắc Ninh 2,29 Trung bình D12DTMT

9 Nguyễn Tiến Trung Nam 14/12/1994 Hà Nội 2,19 Trung bình D12DTMT

10 Lê Anh Tú Nam 25/11/1994 Hà Nội 2,82 Khá D12DTMT

11 Phạm Hoàng Việt Nam 03/08/1993 Hà Nội 2,53 Khá D12DTMT

12 Nguyễn Trọng Bính Nam 13/09/1994 Hà Tây 2,36 Trung bình D12XLTH

13 Nguyễn Chí Dũng Nam 22/12/1994 Hà Bắc 2,37 Trung bình D12XLTH

14 Nguyễn Ánh Dương Nam 13/02/1994 Hà Nội 2,68 Khá D12XLTH

15 Phan Thế Đạo Nam 01/11/1990 Vĩnh Phú 2,54 Khá D12XLTH

16 Trần Thị Thu Hằng Nữ 18/01/1994 Hải Hưng 2,53 Khá D12XLTH



TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

17 Dương Văn Hiếu Nam 02/05/1994 Vĩnh Phú 2,53 Khá D12XLTH

18 Nguyễn Trung Hiếu Nam 20/09/1993 Hà Bắc 2,56 Khá D12XLTH

19 Nguyễn Văn Quyết Nam 26/10/1994 Hà Tây 2,59 Khá D12XLTH

20 Phạm Công Sơn Nam 04/06/1994 Hà Nội 2,15 Trung bình D12XLTH

21 Nguyễn Văn Thức Nam 24/06/1993 Thanh Hoá 2,30 Trung bình D12XLTH

22 Nguyễn Thế Việt Nam 22/02/1993 Hà Tây 2,33 Trung bình D12XLTH

23 Lê Văn An Nam 01/03/1992 Nghệ An 6,42 TB. Khá D11XLTH

Ngành  Công nghệ thông tin

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Việt Hưng Nam 14/06/1994 Quảng Ninh 2,46 Trung bình D12ATTTM

2 Nguyễn Văn Nam Nam 04/04/1994 Hà Tây 2,03 Trung bình D12ATTTM

3 Nguyễn Đức Mạnh Nam 18/11/1994 Vĩnh Phú 2,37 Trung bình D12CNPM1

4 Trần Văn Nhất Nam 28/10/1993 Nam Định 2,56 Khá D12CNPM2

5 Đinh Cống Phong Nam 12/04/1994  Hà Nam 2,41 Trung bình D12CNPM2

6 Nguyễn Bá Toàn Nam 22/06/1994 Bắc Ninh 2,26 Trung bình D12CNPM2

7 Dương Tuyết Trinh Nữ 19/06/1994 Nam Định 2,33 Trung bình D12CNPM2

8 Nguyễn Việt Anh Nam 10/05/1994 Bắc Ninh 2,44 Trung bình D12CNPM3

9 Nguyễn Xuân Thành Nam 05/09/1994 Hà Nội 3,04 Khá D12CNPM4

10 Nguyễn Văn Phúc Nam 28/11/1994 Nam Định 2,48 Trung bình D12CNPM5

11 Nguyễn Hữu Vọng Nam 18/08/1994 Thái Bình 2,35 Trung bình D12CNPM5

12 Nguyễn Văn Anh Nam 23/04/1994 Hà Tây 2,11 Trung bình D12CNPM6

13 Nguyễn Viết Long Nam 05/08/1994 Hà Nội 2,12 Trung bình D12CNPM6

14 Nguyễn Thanh Tùng Nam 24/12/1994 Hải Hưng 2,08 Trung bình D12CNPM6

15 Phạm Thị Ngọc Anh Nữ 12/07/1994 Thái Bình 2,32 Trung bình D12HTTT1

16 Ngô Tiến Cường Nam 04/05/1994 Bắc Ninh 2,96 Khá D12HTTT1

17 Uông Công Thắng Nam 24/04/1994 Hà Tây 2,29 Trung bình D12HTTT1

18 Bùi Thị Xuân Nữ 24/07/1994 Hà Bắc 2,76 Khá D12HTTT1

19 Lê Thị Hằng Nữ 06/02/1994 Hải Hưng 2,53 Khá D12HTTT2



TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

20 Vũ Thị Trang Nữ 12/08/1994 Vĩnh Phúc 2,60 Khá D12HTTT2

21 Trần Hoàng Hà Nam 06/12/1994 Hà Bắc 2,25 Trung bình E12CQCN

22 Vũ Mạnh Phong Nam 20/11/1994 Hà Tây 2,40 Trung bình E12CQCN

Ngành Công nghệ đa phương tiện

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Minh Hải Nam 23/11/1994 Hải  Dương 2,54 Khá E12TTDPT

2 Đỗ Tuấn Hiệp Nam 01/02/1993 Hà Nội 2,61 Khá E12TTDPT

Ngành Quản trị kinh doanh

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Đức Tuyên Nam 09/02/1994 Bắc Ninh 2,69 Khá D12QTKD3

2 Đàm Thị Khánh Linh Nữ 19/05/1993 Hà Nội 2,51 Khá D12QTM2

3 Đặng Minh Ngọc Nữ 16/11/1994 Hà Nội 2,33 Trung bình D12QTM2

4 Lại Kim Thanh Nữ 26/08/1994 Cao Bằng 2,48 Trung bình D12QTM2

Ngành  Kế toán

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Văn Quang Nam 29/01/1994 Hà Tây 2,13 Trung bình D12KT4


